       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                        MÔN ĐỊA LÍ 10 (2015-2016)
                        TỔ: ĐỊA LÍ                                                      Thời gian: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 ( 2 điểm) 
Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải?

Câu 2 ( 2 điểm) 

Ngành thương mại có vai trò gì? Nêu khái niệm và vai trò của ngành ngoại thương?

Câu 3 ( 3 điểm)

 
Nêu các vấn đề về môi trường và phát triển ở các nước phát triển? Để giải quyết vấn đề môi trường cần có những biện pháp nào?

Câu 4 ( 3 điểm): Cho bảng số liệu

                         CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004

	Nước
	Khách du lịch đến (triệu lượt người)
	Doanh thu (tỉ USD)

	Pháp
	75
	40


	Tây Ban Nha
	53
	45

	Hoa Kì
	46
	74

	Trung Quốc
	41
	25


Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét.
………………………………………………..HẾT……………………………………
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ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 ( 2 điểm) 
Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải?

Câu 2 ( 2 điểm) 

Ngành thương mại có vai trò gì? Nêu khái niệm và vai trò cuả ngành ngoại thương?

Câu 3 ( 3 điểm)

 
Nêu các vấn đề về môi trường và phát triển ở các nước phát triển? Để giải quyết vấn đề môi trường cần có những biện pháp nào?

Câu 4 ( 3 điểm): Cho bảng số liệu

            CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004

	Nước
	Khách du lịch đến (triệu lượt người)
	Doanh thu (tỉ USD)

	Pháp
	75
	40

	Tây Ban Nha
	53
	45

	Hoa Kì
	46
	74

	Trung Quốc
	41
	25


Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét.
             ………………………………………………..HẾT…………………………………… 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ 10, 
THI KỲ II  NĂM HỌC 2015 - 2016.
	Câu 1
	Vai trò của GTVT
	

	
	Tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, đảm bảo cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường
	0.5

	
	Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
	0.25

	
	Các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương được thực hiện nhờ mạng lưới giao thông vận tải
	0.5

	
	Ngành GTVT phát triển góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở vùng núi xa xôi, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
	0.75

	Câu 2
	Vai trò của thương mại:
* Thương mại là khâu nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng.

* Hoạt động thương mại có vai trò điều tiết sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển.

* Hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra tập quán tiêu dùng.
	1.0

	
	Khái niệm và vai trò của ngoại thương:
+ Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các nước, quốc gia, khu vực trên thế giới.

+ Tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

+ Gắn kết thị trường, nền kinh tế trong nước với thị trường, nền kinh tế thế giới rộng lớn.

+ Tạo động lực thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển, khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn lực kinh tế.
	1.0

	Câu 3
	    Vấn đề môi trường ở các nước phát triển gắn với  những tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp,những vấn đề của đô thị: hiện tượng thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính, mưa axit…
	1.0

	
	    Có sự tham gia của nhiều nước, khu vực trên thế giới để giải quyết những hậu quả về môi trường do con người tạo ra.
- Cần chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh, cần giúp các nước đang phát triển xóa đói giảm nghèo.

- Phải thực hiện các công ước quốc tế về môi trường, luật môi trường.

- Phải áp dụng  các tiến bộ KH-KT để kiểm soát tình trạng môi trường, sử dụng hợp lí tài nguyên, giảm bớt tác động xấu đến môi trường.
	2.0

	Câu 4
	Vẽ biểu đồ:
- Gồm 2 trục tung: Một trục thể hiện triệu lượt người, một trục thể hiện tỉ USD. Chú ý chia khoảng cách.

- Trục hoành thể hiện các nước

+ Nếu HS không đạt thì trừ 0.25 đ trên mỗi lỗi
	2.0

	
	Nhận xét: Pháp là nước có khách đến nhiều nhất(sl),ít nhất là TQ; Mĩ có doanh thu nhiều nhất, TQ là ít nhất(sl)
	1.0


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ: ĐỊA LÍ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II (2015-2016) MÔN ĐỊA LÍ 10

	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
	- Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ.
- Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

- Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành GTVT và các tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải.

- Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế – xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như sự hoạt động của các phương tiện vận tải.

- Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành GTVT và các tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải.

- Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế – xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như sự hoạt động của các phương tiện vận tải.

- Biết được tầm quan trọng của ngành thương mại đối với sự phát triển kinh tế quốc dân và đối với việc phục vụ đời sống của nhân dân, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay.- Nắm được khái niệm về môi trường, biết được các loại môi trường


	- Hiểu được các ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế – xã hội tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
- Hiểu được những nét cơ bản của thị trường thế giới và biến động của nó trong những năm gần đây; những tổ chức thương mại lớn trên thế giới hiện nay.


	-Phân tích biểu đồ và bảng số liệu thống kê.

-Tính toán được khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình.


	vẽ được biểu đồ và nhận xét.

	6 điểm =100%
	2 điểm=33.0%
	1 điểm=17%
	1 điểm =17%
	2 điểm =33.0%

	MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
	- Nắm được chức năng của môi trường và hiểu được vai trò của môi trường với sự phát triển xã hội loại người.
- Nắm được khái niệm tài nguyên, phân loại tài nguyên.


	- Hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển nói chung, ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng.
- Hiểu được những mâu thuẫn, những khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển.

- Hiểu  được mỗi thành viên trong xã hội điều có thể giải đóng góp, quyết tốt mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.


	- Liên hệ thực tiễn với môi trường và phân tích được một số tác động xấu của hoạt động sản xuất, sinh hoạt tới vấn đề môi trường trong nước.
Xác định đúng hành vi, thái độ của bản thân trong việc tuyên truyền và hành động bảo vệ môi trường của bản thân.


	giải pháp để bảo vệ môi trường

	4 điểm =100%
	1 điểm=25%
	1 điểm=25%
	2 điểm =50%
	

	 Tổng :10điểm =100%
	3 điểm=33%
	3 điểm=33%
	2 điểm =17%
	2 điểm =17%


